CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: ………………………..

Tên tài khoản: ………………………………….

Số tài khoản: …………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………. Chi nhánh: ………………..

BẢNG KÊ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG QUỸ LƯƠNG

Tháng 11/2013

	TT
	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ
	NAM
	NỮ
	GHI CHÚ

	1
	Lao động
	
	
	
	

	2
	Đoàn viên
	
	
	
	

	3
	Cán bộ công đoàn không chuyên trách
	
	
	
	

	4
	Ủy viên Ủy ban kiểm tra
	
	
	
	

	5
	Tổ trưởng tổ công đoàn
	
	
	
	

	6
	Tiền lương đóng BHXH bình quân 1 lao động
	
	(Tổng số tiền lương đóng BHXH/Tổng số LĐ tham gia BHXH)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ công đoàn
	Số điện thoại
	Email

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


                                                                              Ngày …… tháng …. năm 2013

                                                                                    TM.BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                Chủ tịch

